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M Ở ĐẨU

■ Sinh lý thực vật là gì?

Sinh lý thực vật là một khoa học nghiên cứu vế các hoạt động sinh lý xảy ra trong cơ 
thể thực vặt, mối quan hệ giữa các điều kiện sinh thái với các hoạt động sinh lý của cây 
để cho ta khả năng điểu chỉnh thực vật theo hướng có lợi cho con người.

■ Đối tượng và nhiệm vụ của môn học sinh lý thực vật

* Nghiên cứu các hoạt động sinh lý của cây. Các hoạt động sinh lý diễn ra trong 
cây rất phíc tạp. Có 5 quá trình sinh lý riêng biệt xảy ra trong cây là:

1. Quá trình trao đổi nước của thực vật bao gồm quá trình hút nước của rễ cây, quá 
trình vận chuyển nước trong cây và quá trình thoát hơi nước trên bể mặt lá...

2. Quá trình quang hợp là quá trình chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời thành 
nàng lượng hóa học tích lũy trong các hợp chất hữu cơ để cung cấp cho các hoạt động 
sống của cây và các sinh vật khác.

3. Quá trình vận chuyển và phán bở các chất hữu cơ từ nơi sản xuất trước tiên là 
lá đến tất cả các cơ quan cần thiết chất dinh dưỡng và cuối cùng chúng được tích lũy về 
các cơ quin dự trữ của cây để tạo nên nâng suất kinh tế.

4. Quá trình hô hấp là quá trình phân giải oxy hóa các chất hữu cơ để giải phóng 
nàng lượr.g cung cấp cho các hoạt động sống và tạo nên các sản phẩm trung gian cho 
các quá trình sinh tổng hợp các chất hữu cơ khác của cây.

5. Quá trình dinh dưỡng chất khoáng gồm quá trình hút chất khoáng của rễ và 
đổng hóa chúng trong cây.

Kết quả hoạt động tổng hợp của 5 quá trình sinh lý đó trong cây làm cho cây lớn 
lẻn, đâm chổi, nảy lộc rồi ra hoa, kết quả, già đi và cuối cùng kết thúc chu kỳ sống của 
minh. Hoạt động tổng hợp đó gọi là sinh trưởng và phát triển của cây.

Sinh lý thực vật còn nghiên cứu phản ứng thích nghi của cây đối với điều kiện ngoại 
cành bất lợi để tồn tại và phát triển - Sinh lý tính chống chịu của cây.

Tất cả các hoạt động sinh lý của cây đều diễn ra trong đơn vị cơ bản là tế bào. Để 
nghiên cúu các hoạt động sinh lý của cây thì trước tiên chúng ta tìm hiểu các hoạt động 
sinh lý diễn ra trong tế  bào.

* Sinh lý thực vật nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh (điều kiện 
sinh thái) đến các hoạt động sinh lý của cây như nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, các chất 
dinh dưỡng trong đất, sâu bệnh... Ảnh hưởng này có thể tác động lên từng quá trình sinh 
lý riêng rẽ, hoặc ảnh hường tổng hợp lên toàn cây.
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* Trên cơ sở những hiểu biết về các hoạt động sinh lý diễn ra trong cây mà com 
người có khả nãng diều chỉnh cây trồng theo hướng có lợi cho con người.

Nhà sinh lý học thực vật nổi tiếng người Nga (Timiriadep) có nói: "Sinh lý thực vậu 
là cơ sở của trống trọt hợp lý".

Nói như vậy có nghĩa là sinh lý thực vật nghiên cứu cơ sở lý luận để để ra các biệni 
pháp kỹ thuật trồng trọt hợp lý nhất nhằm nâng cao năng suất và phẩm chất nông sản! 
phẩm. Nói cách khác, tất cả các biện pháp kỹ thuật trồng trọt có hiệu quả thì đều phải 
dựa trên cơ sở lý luận của các nghiên cứu sinh lý thực vật. Ví dụ, các nghiên cứu về sinh 
lý sự trao đổi nước của cây giúp ta để xuất các phương pháp tưới nước hợp lý cho cây; 
các nghiên cứu về quang hợp là cơ sở cho các biện pháp kỹ thuật bố trí cây trồng sao 
cho cây sử dụng ánh sáng mặt trời có hiệu quả nhất hoặc các biện pháp bón phân hợp lý 
và hiệu quả cho từng loại cây trổng nhất định phải dựa trên các nghiên cứu vể nhu cầu 
dinh dưỡng khoáng của cây... _

* Vị trí của môn học Sinh lý thực vật

Trong chương trình học tập của ngành nông học, sinh lý thực vật được xem là môn 
học cơ sớ nhất có quan hệ trực tiếp đến các kiến thức cơ sớ và chuyên môn của ngành 
học.

Các kiến thức của môn: Hóa sinh học, công nghệ sinh học, sinh thái học, di truyền 
học, tài nguyên khí hậu, nông hóa, thổ nhưỡng... làm nền tảng cho việc nghiên cứu và 
tiếp thu kiến thức môn học sinh lý thực vật sâu sắc hơn. Ngược lại, các kiến thức sinh lý 
thực vật có quan hệ bổ trợ cho việc tiếp thu kiến thức của các môn học đó.

Với các môn học chuyên môn của ngành, sinh lý thực vật có vai trò cực kỳ quan 
trọng. Các kiến thức sinh lý thực vật chẳng những giúp cho việc tiếp thu môn học tốt 
hơn mà còn làm cơ sở khoa học cho việc để xuất các biện pháp kỹ thuật tác động lên cây 
trồng để tãng năng suất và chất lượng nông sản phẩm.

Việc hiểu biết sâu sắc bản chất của cây trồng - các hoạt động sinh lý diễn ra trong 
chúng - là công việc trước tiên của những ai muốn tác động lên đối tượng cây trồng, bắt 
chúng phục vụ cho lợi ích của con người.

■ Kết cấu của giáo trình Sinh lý thực vật

Giáo trình Sinh lý thực vật này được chúng tôi trình bày trong 8 chương:
Chương 1: Sinh lý tế bào thực vật 
Chương 2: Sự trao đổi nước 
Chương 3: Quang hợp 
Chương 4: Hô hấp
Chương 5: Sự vận chuyển và phân bố các chất đồng hóa trong cây 
Chương 6: Dinh dưỡng khoáng 
Chương 7: Sinh trưởng và phát triển
Chương 8: Sinh lý tính chống chịu của cây với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận.
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cảm ứng ra hoa bời ánh sáng (Quang chu kỳ) 25

thành quả và sự chín của quả 26
hình thành quả 26
chín của quả 26

ự hóa già của thực vật 26
hóa già của cơ quan 26
hóa già cùa toàn cây 26

n chất di truyén phân tử của sự hóa già 26
éu chỉnh quá ưình hóa già 26

của cơ quan 26

hái ngủ nghỉ của thực vật 27

INH LÝ TÍNH CHỐNG CHỊU CỦA CÂY VỚI CÁC
»IỀU KIỆN NGOẠI CẢNH BAT THUẬN 27'

m chung 27

íng chịu hạn 28
c loại hạn 28
c hại của hạn 28
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2.3. Bản chất của cây thích nghi và chống chịu khô hạn 282
2.4. Vận dụng vào sản xuất 285

3. Tính chống chịu nóng 286
3.1. Tác hại của nhiệt độ cao 286
3.2. Bản chất cùa thực vật thích nghi và chống chịu nóng 287
3.3. Vận dụng vào sản xuất 288

4. Tính chống chịu lạnh 288
4.1. Tác hại của nhiệt độ thấp 288
4.2. Bản chất của thực vật thích nghi và chống chịu lạnh 9gc
4.3. Vận dụng vào sản xuất 291

5. Tính chông chịu mân 292
5.1. Đất nhiễm mặn 292
5.2. Tác hại cùa mặn 293
5.3. Bản chất của các thực vật có khả nãng thích nghi và chống chịu mặn 294
5.4. Vận dụng vào thực tiễn sản xuất 295

6. Tính chống chịu úng của cây trồng 296
6.1. Tác hại của ngập nước đối với cây trổng 296
6.2: Các đặc điểm thích nghi cùa thực vật chịu úng 297
6.3. Vận dụng vào sản xuất 298

7. Tính chống chịu lốp đổ của cây trồng 29S
7.1. Tác hại cùa lốp đổ 29c
7.2. Đặc điểm của các thực vật chống đổ 29(
7.3. Vận dụng vào sản xuất 30(

TÀI LIỆU THAM KHẢO 30
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Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYỄN CAO DOANH 

Phụ trách bản thảo 
BÍCH HOA - THANH THỦY 

Trình bàỵ, bìa 
HŨU HốNG

In 1.500 bản khổ 19x27cm tại Xưởng in Nhà xuất bản Nông nghiệp. Quyết đị 
số 850 - 2006/CXB/55 - 170/NN Cục Xuất bản cấp ngày 14 tháng 11 nam 2006. In 
và nộp lưu chiểu quý IV/2006.
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